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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Để kiểm soát và đánh giá chất lượng thực phẩm trong quá trình sản xuất, việc theo 

dõi, kiểm tra các chỉ tiêu của nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm là rất quan trọng. 

Để kiểm tra các chỉ tiêu của nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm, có thể tiến 

hành kiểm tra toàn bộ nguyên liệu sử dụng, bán sản phẩm và sản phẩm tạo ra trong quá 

trình sản xuất. Với cách làm này sẽ tốn kém thời gian, tiền bạc và trong nhiều trường hợp 

việc phân tích sẽ làm phá hủy hoàn toàn sản phẩm. 

Chính vì vậy, người ta chỉ chọn một phần trong tổng thể nguyên liệu hoặc sản 

phẩm làm đại diện cho cả lô hàng để đánh giá chất lượng. Tức là người ta phải tiến hành 

lấy mẫu. Rõ ràng, lấy mẫu là một giai đoạn rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng 

lô sản phẩm, bởi vì mẫu phải phản ánh chính xác mọi đặc điểm chất lượng và phải đặc 

trưng cho thành phần trung bình của lô sản phẩm. Nếu lấy mẫu không cẩn thận hoặc 

không đúng phương pháp thì dù phương pháp phân tích có chính xác cũng dẫn đến việc 

đánh giá không đúng thực chất lô sản phẩm. 

Đối với mỗi loại sản phẩm, tùy thuộc vào đặc tính riêng biệt mà có các quy định 

lấy mẫu khác nhau. Ở nước ta, phương pháp lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu được quy 

định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam. 

Nội dung giáo trình này bao gồm 3 chương: 

           Chương 1. Phương pháp lấy mẫu                                

 Chương 2. Bảo quản mẫu – Lưu mẫu 

 Chương 3. Gửi mẫu – Quản lý mẫu kiểm nghiệm 

Trong quá trình biên soạn giáo trình, không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong 

nhận được ý kiến đóng góp của người học, người dạy và bạn đọc, để hoàn chỉnh cho lần 

biên tập sau được tốt hơn. 

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo trường Cao đẳng Lương thực- 

Thực phẩm, các cơ sở sản xuất, các cán bộ kỹ thuật, các thầy cô giáo đã tham gia đóng 

góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành giáo trình này. 

                                                          Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2017 

                                   Tham gia biên soạn 

                                                1. Chủ biên: Trần Thị Thanh Mẫn 

                                                             2. Tham gia: Hoàng Minh Thục Quyên 
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GIÁO TRÌNH LẤY MẪU VÀ QUẢN LÝ MẪU 

   m n học: 100105/ 170104 

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU 

   chương: 01 

Giới thiệu: 

Mục đích của việc lấy mẫu phân tích là chọn một thể tích (hay khối lượng) 

nhỏ phù hợp và chỉ vừa đủ của đối tượng cần nghiên cứu phân tích để làm phân 

tích ngay tại hiện trường hay đóng gói để vận chuyển về phòng thí nghiệm để xử lý 

và xác định (định tính hay định lượng) các chất chúng ta mong muốn của đối tượng 

nghiên cứu nhưng lại phải bảo đảm giữ nguyên đúng thành phần của đối tượng 

thực tế lấy mẫu. Do đó lấy mẫu là giai đoạn đầu của công việc phân tích. Nếu lấy 

mẫu sai thì kết quả phân tích không phản ánh đúng thực tế. 

 

Mục tiêu: 

- Nêu được các khái niệm chung, yêu cầu chung của việc lấy 

mẫu;  

- Chọn lựa các dụng cụ lấy mẫu phù hợp với dạng sản phẩm và 

loại mẫu cần lấy; 

-  Mô tả được quy trình chung về  phương pháp lấy mẫu;  

- Trình bày được phương pháp lấy mẫu cho các dạng sản phẩm; 

- Thực hiện được các bài tập về lấy mẫu;    

- Rèn tính trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm trong công 

việc. 

A. Nội dung: 

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG 

1.1. Lô hàng (lot)   

Lô hàng hay lô sản phẩm là lượng hàng nhất định có cùng: 

- Một tên gọi, cùng một hạng chất lượng, cùng một loại bao gói, cùng một 

nhãn hiệu;  

- Sản xuất trong cùng một xí nghiệp và cùng một khoảng thời gian gần nhau, 

cùng một giấy chứng nhận chất lượng; 

- Vận chuyển cùng một phương tiện và được giao nhận cùng một lúc. 
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Hình 1.1. Các lô hàng trong kho 

1.2. Mẫu (sample) 

 Mẫu là một đơn vị sản phẩm hoặc nhóm đơn vị sản phẩm được lấy ra từ một 

tập hợp (tổng thể) để cung cấp thông tin và có thể là cơ sở để đưa ra quyêt định đối 

với tập hợp đó. 

1.3. Mẫu ban đầu (mẫu điểm, Increment)  

Là một lượng sản phẩm được lấy cùng một lúc từ một đơn vị tổng thể 

  

Hình 1.2. Mẫu ban đầu 

1.4. Mẫu riêng (Separate sample) 

Mẫu riêng (còn gọi là mẫu cơ sở) là mẫu thu được bằng cách phối hợp N 

mẫu ban đầu lấy từ một tập hợp để làm đại diện cho tập hợp đó. 

1.5. Mẫu chung (mẫu gốc, Bulk sample)  

Là tập hợp tất cả các mẫu riêng của một tập hợp. 
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Hình 1.3. Mẫu chung 

1.6. Mẫu trung bình (Laboratory sample)  

Là mẫu được chuẩn bị từ mẫu chung nhằm để tiến hành các phân tích. 

1.7. Mẫu phân tích (Analysis sample)  

Là lượng sản phẩm được lấy ra từ mẫu trung bình dùng để xác định một chỉ 

tiêu chất lượng nhất định. 

2. YÊU CẦU CỦA VIỆC LẤY MẪU 

2.1. Yêu cầu chung 

Để có kết quả phân tích phản ánh đúng thực tế, việc lấy mẫu phân tích phải 

đảm bảo được các yêu cầu sau đây: 

- Đại diện đúng cho đối tượng cần nghiên cứu và phân tích  

- Đáp ứng đúng yêu cầu phân tích hay nghiên cứu xem xét  

- Lấy mẫu, không làm mất mẫu hay nhiễm bẩn mẫu  

- Phù hợp với phương pháp lựa chọn phân tích  

- Có khối lượng đủ để phân tích, không quá nhỏ và đúng yêu cầu  

- Mẫu phải có lý lịch, các điều kiện lấy mẫu rõ ràng  

- Mẫu lấy phải đại diện về mặt phẩm chất cho một lô hàng. 

- Mẫu phải có phẩm chất ổn định trong thời gian lưu và bảo quản. 

- Mẫu phải đúng qui cách, dụng cụ, cách lấy và số lượng lấy từng loại sản 

phẩm cụ thể theo qui định. 



8 
 

2.1. Các điều kiện cần của c ng việc lấy mẫu 

Chúng ta biết rằng, mục tiêu của lấy mẫu là chọn một phần thể tích (hay khối 

lượng) mẫu đủ nhỏ của đối tượng nghiên cứu (hay phân tích) để vận chuyển được 

về phòng thì nghiệm để phân tích được các chỉ tiêu cần thiết mà vẫn đảm bảo thể 

hiện đúng được thành phần thực tế của đối tượng nghiên cứu.  

Do đó việc lấy mẫu phải tuân thủ theo những điều kiện nhất định  

- Theo một quy trình tiêu chuẩn nhất định cho mỗi loại và đã được chấp 

nhận  

- Theo từng đối tượng mẫu phân tích nhất định 

- Theo nguyên tố hay chất cần phân tích  

- Dụng cụ lấy mẫu đúng quy cách và phải đảm bảo QA/QC  

- Người lấy mẫu phải được huấn luyện và có tay nghề để thực hiện  

- Có sổ sách ghi chép và có hồ sơ mẫu rõ ràng  

 

 

Hình 1.4. Các công việc lấy mẫu 

   Chỉ khi thỏa mãn các điều kiện và yêu cầu trên thì kết quả phân tích mới nói 

lên được thành phẩn (hàm lượng) của chất trong mẫu phân tích. Còn nếu không 

thỏa mãn các điều kiện đó thì dù phương pháp phân tích có chính xác đi nữa thì 

cũng không nói lên được đúng nồng độ (hàm lượng) của chất.   

3. PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU 

3.1. Sơ đồ lấy mẫu 
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Hình 1.5 minh họa sơ đồ lấy mẫu trong hai trường hợp: sản phẩm có bao gói 

và không bao gói. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ lấy mẫu 

3.2. Các bước tiến hành lấy mẫu 

3.2.1. Xác định địa điểm lấy mẫu 

Lấy mẫu tại nơi bảo quản, bốc dỡ hay vận chuyển, tại từng điểm trong quá 

trình sản xuất, tại các điểm nhập nguyên liệu và xuất thành phẩm. 

3.2.2. Kiểm tra sơ bộ lô sản phẩm 

- Trước khi lấy mẫu phải kiểm tra sơ bộ tính đồng nhất của lô hàng dựa theo 

các qui định chung và đối chiếu với hồ sơ lô hàng kèm theo, kiểm tra đầy đủ tình 

trạng bao bì của lô hàng đó. 

- Nếu lô hàng đang bảo quản trong kho thì phải kiểm tra tình trạng kho. 

Lô sản phẩm 

Bao gói Không bao gói 

Lấy ngẫu nhiên 

Lấy các mẫu ban đầu Lấy các mẫu ban đầu 

Mẫu riêng Mẫu chung 

Mẫu trung bình thí nghiệm 

Mẫu phân tích 
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- Trường hợp sản phẩm không đồng nhất thì phải chia lô hàng ra nhiều phần, 

mỗi phần có tính chất gần như nhau làm một lô hàng riêng biệt. 

- Trước khi lấy mẫu cần xem xét bao gói ngoài của sản phẩm và trong chừng 

mực có thể cần xem xét bao gói của từng đơn vị sản phẩm. Sản phẩm trong bao gói  

bị hư hỏng phải được loại bỏ và ghi chú trong biên bản lấy mẫu. 

3.2.3. Xác định vị trí lấy mẫu 

- Đối với các sản phẩm lỏng như nước mắm, tương, dầu ăn... thường được 

chứa trong các thùng to hoặc các bể. Dùng ống cao su sạch khô hoặc cắm vào 

những vị trí trên, dưới, giữa, bên cạnh bể hay thùng để hút hoặc khuấy kỹ cho đều 

trước khi hút. 

- Đối với các nguyên liệu và sản phẩm ở dạng rắn như gạo, bột, chè... thì lấy 

đều ở trên, dưới, giữa các bao hoặc đống  ở vị trí trong lô hàng đồng nhất. 

-  Đối với các thực phẩm đóng gói dưới thể đơn vị như hộp, chai... mẫu sẽ 

giữ nguyên bao bì. 

Chú ý 

 Nếu như ngẫu nhiên một diện tích trên bề mặt sản phẩm bị dây bẩn thì phải 

nhẹ nhàng bỏ đi. Trường hợp sự dây bẩn ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm 

hoặc làm thay đổi tính chất của sản phẩm thì không được loại bỏ mà phải xem đó 

như là một thành phần của sản phẩm. 

3.2.4. Chuẩn bị  dụng cụ lấy mẫu 

3.2.4.1. Yêu cầu chung về dụng cụ lấy mẫu 

          Các dụng cụ phục vụ cho lấy mẫu, chứa mẫu và bảo quản mẫu phân tích cần 

phải bảo đảm các điều kiện sau:  

- Đủ độ sạch yêu cầu của dối tượng phân tích theo mức độ phân tích yêu cầu  

- Không gây nhiễm bẩn hay mất mẫu, chất phân tích  

- Không làm sai lệch thành phần các chất trong mẫu phân tích  

- Phù hợp với mỗi loại mẫu cần lấy về trạng thái, độ sâu, lượng mẫu...  

- Có thể đong, đo được lượng mẫu cần lấy theo yêu cầu đặt ra  

- Dụng cụ phải được xử lý và kiểm tra trước khi dùng bằng một cách phù hợp 

cho nguyên tố hay đối tượng của các chất cần phân tích  
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3.2.4.2. Chọn dụng cụ lấy mẫu phù hợp: 

- Các loại sản phẩm khác nhau có những dụng cụ lấy mẫu khác nhau. Hình 

dáng, vật liệu chế tạo và độ lớn, độ dài của dụng cụ lấy mẫu và dụng cụ chứa mẫu 

đều phải dựa vào các tiêu chuẩn phù hợp cho từng loại sản phẩm riêng biệt. 

+ Các sản phẩm dạng lỏng hoặc khí thường dùng các dụng cụ ống dây, ống 

xiphông… từ vật liệu bằng nhựa, thủy tinh. 

 

 

Hình 1.6. Các loại xiên lấy mẫu Hình 1.7. Dụng cụ lấy mẫu dạng lỏng 

- Dụng cụ lấy mẫu từ các túi hàng: xiên bao tải, hình trụ xiên, hình nón, 

muỗng xúc cầm tay… 

Dụng cụ lấy mẫu từ đống hàng: xẻng, muỗng xúc cầm tay, dụng cụ lấy mẫu 

hình trụ, hình nón… 

Tóm lại, cần sử dụng những dụng cụ lấy mẫu sao cho có thể lấy được mẫu từ 

những độ dày bất kỳ của các lớp khác nhau của lô hàng và dụng cụ đó không làm 

thay đổi, ảnh hưởng đến tính chất của sản phẩm. 

3.2.4.3  Vệ sinh dụng cụ lấy mẫu 

Dụng cụ lấy mẫu phải được rửa sạch, sấy hoặc lau khô, ít nhất phải được 

tráng cồn vài lần hoặc bằng sản phẩm lấy mẫu. Sản phẩm dùng để tráng dụng cụ 

nhất thiết không được dùng lại để làm mẫu phân tích. 

Cần đặc biệt giữ gìn cẩn thận để bảo đảm tất cả các dụng cụ lấy mẫu và chứa 

mẫu đều sạch, khô và không bị nhiễm bẩn ngẫu nhiên như nước, bụi.  

Khi lấy mẫu để kiểm tra vi sinh vật, dụng cụ lấy mẫu phải được khử trùng 

bằng cách rửa sạch, tráng cồn trong ngoài rồi hơ trên ngọn lửa đèn cồn. 

3.2.5. Lấy mẫu hàng 

Có hai trường hợp lấy mẫu hàng:  
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- Trường hợp sản phẩm có bao gói  

- Trường hợp sản phẩm không bao gói 

Mỗi trường hợp đều có qui định cụ thể các loại mẫu cần lấy như sơ đồ hình 

1.3. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về lấy mẫu các dạng sản phẩm rắn, lỏng, sệt, 

bột nhão và khí. 

3.2.5.1. Lấy mẫu dạng rắn  

 Khi lấy mẫu dạng rắn là hạt, cục cần chú ý đến sự không đồng đều về kích 

thước của sản phẩm. Cần lấy mẫu sao cho sự phân bố các hạt, cục trong mẫu gần 

giống với sự phân bố của chúng trong lô hàng. 

  

Hình 1.8. Lấy mẫu dạng hạt Hình 1.9. Lấy mẫu dạng lỏng 

3.2.5.2. Lấy mẫu dạng lỏng, sệt, bột nhão 

 Trước khi lấy mẫu ban đầu, cần khuấy trộn đều sản phẩm.  

Nếu sản phẩm phân thành lớp và khó khuấy trộn thì mẫu phải lấy từ mỗi lớp 

với tỷ lệ tương đương với lượng sản phẩm của lớp đó. 

 Nếu sản phẩm đang chảy hoặc đang khuấy đảo tốt thì cần làm với dụng cụ 

đựng sản phẩm để lấy mẫu.  

Cần phải lấy mẫu ở tất cả các độ cao của chất lỏng (tránh lấy ở gần thành 

ống, chỗ uốn, gấp khúc). 

3.2.5.3. Lấy mẫu dạng khí 

a. Trường hợp chất khí ở trạng thái động 
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 Ống lấy mẫu cần đặt vào giữa dòng khí.  

Nếu trong dòng khí có vật rắn (như bụi, hạt…) thì ống lấy mẫu phải thẳng, 

miệng rộng để dễ lau chùi và sữa chữa. 

 Khi lấy mẫu cần phải để cho không khí trong ống lấy mẫu được thay thế 

hoàn toàn, bởi vậy ống lấy mẫu khí cần ngắn và xác định đúng thời gian khi thay 

thế hoàn toàn khí của ống. 

 Khi lấy mẫu tại nơi có áp suất thấp hơn môi trường cần phải kiểm tra sự rò rỉ 

của ống, sau khi lấy cần cân bằng áp suất để tránh lọt khí ra ngoài hoặc ngược lại. 

 

Hình 1.10. Dụng cụ lấy mẫu dạng khí 

b. Trường hợp khí ở trạng thái tĩnh 

 Khi khí ở trạng thái tĩnh (trong bình) có thể lấy tại điểm bất kỳ trong bình 

chứa do khí đã được trộn sẵn. Tuy nhiên, cũng cần kiểm tra việc trộn và tránh sự 

không đồng đều do tỷ trọng khác nhau gây nên. 

c. Trường hợp khí ở trạng thái nửa tĩnh 

 Xem như mẫu đồng đều nhưng cần tránh lấy ở miệng bình, lấy mẫu ở nơi 

được xem là trộn kỹ. 

3.2.6. Bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu trung bình thí nghiệm 

Mẫu trung bình thí nghiệm được đựng trong các dụng cụ sạch, trơ để tránh 

sự nhiễm bẩn từ bên ngoài làm hư hỏng mẫu khi vận chuyển. 

Dụng cụ chứa mẫu phải được niêm phong sao cho có thể phát hiện được 

trường hợp mở trái phép và gửi ngay đến phòng thí nghiệm càng sớm càng tốt. 
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Mẫu lấy kiểm nghiệm phải giữ lại 40% để làm đối chiếu khi có khiếu nại. 

Mẫu lưu phải được bảo quản trong điều kiện khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát ở nhiệt 

độ và độ ẩm của không khí phù hợp với từng loại sản phẩm (vô hoạt enzyme, bảo 

vệ chống oxy hóa chất béo, ức chế sự phát triển và lây nhiễm vi sinh vật).  

Ví dụ: nếu thực phẩm có chứa các enzyme có khả năng phân hủy các thành 

phần thực phẩm cần phân tích thì phải vô hoạt các enzyme này. Nếu mẫu nhạy cảm 

với ánh sáng thì cần chứa trong các bình thủy tinh đục màu hoặc gói bằng các tấm 

giấy nhôm.  

Thời gian lưu mẫu từ một tuần đến 3 tháng tùy theo mức độ dễ hỏng của mẫu 

hàng. 

Mẫu gửi đi kiểm nghiệm phải được dán nhãn trên bao gói và ghi đầy đủ 

thông tin: 

- Tên và loại sản phẩm 

- Số lô hàng 

- Tên cơ sở sản xuất 

- Ngày tháng sản xuất 

- Khối lượng mẫu 

- Người lấy mẫu 

- Ngày và nơi lấy mẫu  

Lưu ý cách ghi nhãn mác sao cho các dấu hiệu không bị mất đi hoặc hư hỏng 

trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Ví dụ: với các bao gói nhựa dùng để đựng 

nước đá cần được đánh dấu bằng loại mực không tan trong nước. 

Nơi gửi mẫu phải kèm theo biên bản lấy mẫu và phiếu yêu cầu kiểm nghiệm. 

Khi gửi mẫu đi có kèm theo báo cáo ghi rõ tình trạng lô hàng khi lấy mẫu và 

kỹ thuật lẫy mẫu. Nếu lấy mẫu khác với tiêu chuẩn đặt ra thì cần thuyết minh rõ cơ 

sở của phương pháp được sử dụng. 

3.3. Độ lớn của mẫu và số lượng mẫu 

 - Để kết quả phân tích lô hàng được chính xác, cần xem xét độ lớn của mẫu. 

Nhìn chung, mẫu ban đầu, mẫu riêng, mẫu chung càng lớn khi thành phần của mẫu 

càng kém đồng nhất, hàm lượng của thành phần cần tìm càng nhỏ. Lô hàng càng 

lớn thì mẫu chung càng lớn. 
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- Tùy theo từng loại thực phẩm mà quy định số mẫu cần lấy  

Ví dụ: Đối với rau quả tươi, quy định số mẫu cần lấy đối với sản phẩm có 

bao gói và sản phẩm được xếp thành đống được quy định ở bảng 1.1 và 1.2 như 

sau: 

+ Đối với sản phẩm được bao gói: các mẫu được lấy ngẫu nhiên như trong 

bảng 1.1  

Bảng 1.1. Quy định số mẫu lấy đối với sản phẩm có bao gói 

STT Số bao gói giống nhau trong lô Số bao gói được lấy, mỗi bao 

gói là mẫu ban đầu. 

1 

2 

3 

4 

5 

Đến 100 

101 đến 300 

301 đến 500 

501 đến 1000 

Trên 1000 

5 

7 

9 

10 

Ít hơn 15 

+ Đối với sản phẩm được xếp thành đống: Mỗi lô phải lấy ít nhất 5 mẫu ban 

đầu tùy theo tổng khối lượng hay tổng số bó như trong bảng 1.2 

Bảng 1.2. Quy định số mẫu lấy đối với sản phẩm được xếp thành đống 

STT Khối lượng của lô (Kg) hay tổng 

số bó trong lô  

Tổng số khối lượng của mẫu sơ 

cấp (kg) hay tổng số bó được lấy  

1 

2 

3 

4 

5 

Đến 200 

201 đến 500 

501 đến 1000 

1001 đến 5000 

Trên 5000 

10 

20 

30 

60 

Ít nhất là 100 

 - Đối với mẫu trung bình thí nghiệm, lượng mẫu cần phải đủ để tiến hành 

phân tích mỗi chỉ tiêu 3 lần. Tùy theo loại sản phẩm thực phẩm mà độ lớn của mẫu 

trung bình thí nghiệm cần lấy khác nhau. 
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Ví dụ: đối với dầu thực vật, lượng mẫu có thể  từ 500÷750ml, nước mắm từ 

500÷750ml. Mỗi loại sản phẩm đều có qui định lấy mẫu cụ thể trong Tiêu chuẩn 

Việt Nam.  

 - Nếu mẫu trung bình thu được có khối lượng lớn, cần tiến hành việc giản 

lược để làm giảm cỡ mẫu. Cách tiến hành như sau: 

 + Mẫu được trải lên một bề mặt sạch và chia ra bốn phần, hai phần đối diện 

được kết hợp với nhau. Nếu khối lượng vẫn còn lớn, tiếp tục quá trình đó cho đến 

khi thu được lượng mẫu thích hợp. 

 + Phương pháp này có thể được cải biến để áp dụng đối với chất lỏng đồng 

thể bằng cách đổ vào 4 bình chứa và có thể thực hiện một cách tự động. 

3.4. Quy định lượng mẫu được lấy và phương pháp lấy mẫu 

Đối với từng sản phẩm, lượng mẫu tối thiểu và tối đa được lấy quy định (Bảng 

1.3.) như sau: 

Bảng 1.3. Quy định lượng mẫu tối thiểu cho từng loại sản phẩm 

TT Sản phẩm  

Lượng mẫu 

tối thiểu 

Lượng mẫu 

tối đa 

1 Sữa và sản phẩm sữa 100 g (ml) 1,5 kg (lít) 

2 Đồ uống  500 ml (g) 6 lít (kg) 

3 Thuốc lá  03 (bao) 05 (bao) 

4 Chè 100 g 1 kg 

5 Gia vị  100 g 1 kg 

6 Dầu mỡ động vật  100 g (ml) 1,5 kg (lít) 

7 Kem và đá thực phẩm 150 g 2,5 kg 

8 Rau quả và sản phẩm rau quả  150 g 2,5 kg 

9 Các sản phẩm cacao và sôcôla  150 g 1 kg 

10 Kẹo 100 g 1 kg 

11 Bánh 100 g 1 kg 

12 Ngũ cốc, đậu đỗ  100 g 1,5 kg 

13 Thịt và sản phẩm thịt  150 g 1,0 kg 
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14 Thủy sản và sản phẩm thủy sản  150 g 1,5 kg 

15 Trứng và sản phẩm trứng  150 g 1,5 kg 

16 Đường 100 g 1,5 kg 

17 Mật ong và sản phẩm mật ong  100 g (ml) 1,5 kg (lít) 

18 Thức ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ  150 g (ml) 1,5 kg (lít) 

19 Cà phê và sản phẩm cà phê  150 g (ml) 1,5 kg (lít) 

20 Hạt có dầu và sản phẩm hạt có dầu  100 g 1,5 kg 

21 Thực phẩm chức năng 100 g 1,5 kg 

Ghi chú: 

1. Lượng mẫu tối thiểu là lượng mẫu đủ để kiểm nghiệm một chỉ tiêu của sản 

phẩm. Tùy thuộc vào mục đích của quá trình thanh tra, kiểm tra lượng mẫu lấy có 

thể được tăng hay giảm và loại sản phẩm không có trong mục trên có thể được lấy 

theo quyết định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu thanh tra, 

kiểm tra. 

2. Trong trường hợp không đủ để lưu mẫu, mọi thay đổi cần ghi rõ trong Biên 

bản lấy mẫu và Biên bản bàn giao mẫu.  

Phương pháp lấy mẫu đối với các nhóm sản phẩm được quy định theo TCVN 

(bảng 1.4) như sau: 

Bảng 1.4. Phương pháp lấy mẫu đối với các nhóm sản phẩm theo TCVN  

TT Đối tượng sản phẩm 
Số tiêu chuẩn/ quy chuẩn/ số 

hiệu tài liệu hướng dẫn 

1 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu TCVN 6663-1: 2002 

2 Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối TCVN 6663-6: 2008 

3 Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước 

dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống 

TCVN 5995: 1995 

4 Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm TCVN 6000: 1995 

5 Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và 

nhân tạo 

TCVN 5994: 1995 

6 Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa TCVN 5997: 1995 
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TT Đối tượng sản phẩm 
Số tiêu chuẩn/ quy chuẩn/ số 

hiệu tài liệu hướng dẫn 

7 Bia - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp 

lấy mẫu 

TCVN 5591: 1991 

8 Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Trình tự 

lấy mẫu để phân tích vi sinh vật 

TCVN 4886: 1989 

9 Gia vị. Lấy mẫu TCVN 4889: 1989 

ISO 948: 1988 

10 Sữa và các sản phẩm sữa. Hướng dẫn lấy 

mẫu 

TCVN 6400: 2010 

ISO 707: 2008 

11 Sữa và sản phẩm sữa. Lấy  mẫu. Kiểm tra 

theo dấu hiệu loại trừ 

TCVN 6266: 2007 

 

12 Sữa và sản phẩm sữa. Lấy  mẫu. Kiểm tra 

theo dấu hiệu định lượng 

TCVN 6267: 1997 

ISO 8197: 1988 

13 Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn 

bị mẫu thử. Phần 1: Lấy mẫu 

TCVN 4833-1: 2002 

14 Thuỷ sản. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu TCVN 5276: 1990 

15 Chè. Lấy mẫu TCVN 5609: 2007 

ISO 1839: 1980 

16 Xiên lấy mẫu cà phê nhân TCVN 4809: 1989 

17 Cà phê nhân. Lấy mẫu TCVN 5702: 1993 

18 Cà phê nhân đóng bao. Lấy mẫu TCVN 6539: 1999 

ISO 4072: 1998 

19 Cà phê hoà tan – Phương pháp lấy mẫu 

đối với bao gói có lót 

TCVN 6605: 2007 

ISO 6670: 2002 

20 Hạt cacao  TCVN 7521: 2005 

ISO 2292: 1973 

21 Đồ hộp  TCVN 4409: 1987 

22 Kẹo TCVN 4067: 1985 
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TT Đối tượng sản phẩm 
Số tiêu chuẩn/ quy chuẩn/ số 

hiệu tài liệu hướng dẫn 

23 Đường. Lấy mẫu TCVN 4837: 2009 

24 Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền – 

Lấy mẫu từ khối hàng tĩnh 

TCVN 5451: 2008 

ISO 13690: 1999 

25 Rau quả tươi. Lấy mẫu TCVN 5102: 1990 

ISO 874:1980 

26 Dầu mỡ động vật và thực vật. Lấy mẫu TCVN 2625: 2007 

ISO 5555: 2001 

27 Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác 

định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù 

hợp với các giới hạn dư lượng tối đa 

(MRL) 

 

TCVN 5139: 2008 

 (Theo Thông tư 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu 

thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm) 

3.5. Ví dụ về lấy mẫu hàng  

Ví dụ 1: Trường hợp sản phẩm không bao gói: 

Tiêu chuẩn Việt Nam 5705: 1993 qui định việc lấy mẫu cà phê nhân trong 

trường hợp đổ đống như sau: 

 Lô hàng rời đổ đống (trong kho, khoang tàu...) san phẳng bề mặt lô hàng, 

dùng xiên có 3 khoang chứa mẫu có chiều dài phù hợp với độ cao của lô hàng để 

lấy các mẫu ban đầu theo phương thẳng đứng của lô hàng, tại 5 vị trí ở giữa và bốn 

góc nằm trên đường chéo của bề mặt lô hàng. Cần đối chiếu độ đồng nhất của mẫu 

ban đầu trước khi lập mẫu chung. Cần lấy các mẫu ban đầu với khối lượng sao cho 

mẫu chung có khối lượng không nhỏ hơn 3kg. 

 Lập mẫu chung: Gộp tất cả các mẫu ban đầu vào một khay men trắng, trộn 

thật đều. 

 Lập mẫu trung bình: Phân mẫu chung đã được trộn kỹ bằng bộ phân mẫu 

hoặc phân theo nguyên tắc đường chéo trên một mặt phẳng sạch cho đến khi khối 

lượng mẫu chung còn đủ để lập các mẫu trung bình, mỗi mẫu trung bình có khối 

lượng 600g. 
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Ví dụ 2: Trường hợp sản phẩm có bao gói: 

Tiêu chuẩn Việt Nam 6345:1998 qui định việc lấy mẫu sản phẩm hủ tiếu ăn 

liền như sau: 

Mỳ ăn liền được chứa trong các thùng, mỗi lô có số lượng thùng khác nhau. 

Lấy ngẫu nhiên các thùng tùy thuộc vào cỡ lô hàng như trong bảng sau: 

Cỡ lô (số thùng) Số thùng được chọn Số lượng gói được chọn 

Dưới 50 

Từ 51 đến 150 

Từ 151 đến 500 

Từ 501 đến 1200 

Trên 1200 

3 

5 

8 

13 

9 

15 

24 

39 

Chia lô hàng ra các lô nhỏ hơn 

Từ mẫu ban đầu là các thùng được chọn ngẫu nhiên, lấy mỗi thùng 3 gói ở 

các vị trí khác nhau trên, dưới, giữa để thành lập mẫu riêng. 

Thành lập mẫu chung bằng cách gộp tất cả các mẫu riêng được lấy từ mỗi 

thùng. 

Chia mẫu chung thành 2 phần bằng nhau: một phần cho vào lọ nút mài kín 

hoặc túi nilông sạch 2 lớp kín để lưu, phần còn lại để kiểm tra cảm quan, lý hóa, vi 

sinh. 

4. KỸ THUẬT LẤY MẪU NGẪU NHIÊN 

4.1. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản 

Áp dụng khi lấy mẫu trong kho, trong một tập hợp, lấy ra một lượng mẫu bất 

kỳ ở những vị trí bất kỳ. Cách lấy mẫu này sẽ đại diện cho lô hàng và cho ta kết 

quả có thể tin cậy được. Tuy nhiên, trong một lô hàng có hàng vạn sản phẩm, việc 

lấy mẫu trở nên rất phức tạp và đôi khi khó thực hiện. 

4.2. Lấy mẫu ngẫu nhiên hệ thống 

Trong sản xuất theo dây chuyền, sản phẩm đi ra liên tục. Mẫu được lấy theo 

chu kỳ trong thời gian sản xuất. Người ta thường lấy các sản phẩm ra cách đều 

nhau một giá trị k nào đó - gọi là khoảng lấy mẫu. Khoảng lấy mẫu phụ thuộc vào 

cỡ lô (N) và độ lớn của cỡ mẫu (n). Khoảng lấy mẫu xác định theo: 
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 k =N/n 

 N: tổng số sản phẩm trong lô 

 n: số mẫu cần lấy ra 

Phương pháp này cũng được áp dụng khi lấy mẫu sản phẩm trong kho. 

4.3. Lấy mẫu nhiều mức 

 Dùng phương pháp này khi mẫu bảo quản trong kho xếp trên các giá, trong 

thùng, trong hộp. Kỹ thuật lấy mẫu lúc này là phân chia lô hàng trong kho thành 

nhiều mức. 

- Mức thứ nhất: các giá 

- Mức thứ hai: các thùng 

- Mức thức 3: các hộp 

Nguyên tắc lấy mẫu như sau:  

Lấy ngẫu nhiên một số đơn vị ở mức thứ nhất, từ số đơn vị ở mức thứ nhất 

đã chọn lấy ngẫu nhiên một số đơn vị ở mức thứ hai. Tiếp tục chọn ngẫu nhiên các 

mẫu ở mức ba từ số đơn vị ở mức thứ hai đã chọn được. 

Việc lấy mẫu như vậy gọi là lấy mẫu theo mức giảm dần. Kỹ thuật lấy mẫu 

này đơn giản nhưng kém chính xác so với lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. 

Sau khi lấy được các mẫu đại diện, với các chỉ tiêu nguy hiểm như độc tố 

(trừ vi sinh) cần trộn đều các mẫu tạo nên một hỗn hợp, lấy một phần đi phân tích. 

Đối với các chỉ tiêu khác, cần phân tích 100% số mẫu lấy được, từ đó đánh giá lô 

hàng. 

5. CHUẨN BỊ MẪU TRƯỚC KHI PHÂN TÍCH 

Tùy theo loại mẫu thực phẩm, chỉ tiêu cần xác định và phương pháp phân 

tích mà việc chuẩn bị  mẫu cần phải được tiến hành theo qui định phù hợp với từng 

trường hợp cụ thể. Sau đây chỉ giới thiệu một số công việc chuẩn bị mẫu thông 

thường:  

5.1. Nghiền mẫu 

 Đối với nhiều loại chỉ tiêu phân tích, cần phải nghiền mẫu đến kích thước 

phù hợp để phân tích. Tùy thuộc vào loại thức phẩm mà người ta có thể sử dụng 

nhiều loại thiết bị nghiền khác nhau. 
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5.2. Vô hoạt enzyme 

  Nhiều loại thực phẩm có chứa những enzyme có thể làm thay đổi thành phần 

của chất cần phân tích như trà xanh, phomai…. Chính vì vậy cần bảo vệ các chất 

này bằng các phương pháp phù hợp với từng loại thực phẩm. Thông thường, có thể 

dùng nhiệt để vô hoạt enzyme hoặc bảo quản lạnh đông để ức chế enzyme, hoặc có 

thể thay đổi pH, thêm muối hay chất kìm hãm. 

5.3. Chống oxy hóa chất béo 

 Sự có mặt của chất béo trong mẫu sản phẩm phân tích cần phải được chú ý 

khi chuẩn bị mẫu. Thực phẩm có hàm lượng chất béo cao gây khó khăn cho quá 

trình nghiền. Chất béo  chưa bão hòa rất dễ bị oxy hóa và nên bảo quản trong nitơ 

hoặc ở điều kiện chân không. Các chất chống oxy hóa có thể được sử dụng để bảo 

vệ chất béo nếu chúng không ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Điều kiện bảo quản 

cũng giúp hạn chế quá trình oxy hóa và phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp 

được áp dụng cho hầu hết các loại  thực phẩm. 

5.4. Kìm hãm sự phát triển và lây nhiễm vi sinh vật  

Vi sinh vật hiện diện trong hầu hết các loại thực phẩm và có thể phá hủy các 

thành phần của mẫu phân tích. Mặc dù đã được vô trùng bề mặt nhưng sự nhiễm 

bẩn chéo vẫn có thể xảy ra nếu thao tác mẫu không cẩn thận.  

Chính vì vậy, việc giữ nguyên tình trạng mẫu là vấn đề rất quan trọng trong 

phân tích vi sinh. Các biện pháp như làm đông, làm khô và sử dụng chất bảo quản 

cần được cân nhắc để sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp nhằm bảo quản mẫu thực 

phẩm. Nhìn chung, các phương pháp được lựa chọn tùy thuộc vào khả năng nhiễm 

bẩn, điều kiện bảo quản, thời gian bảo quản và chỉ tiêu cần phân tích. 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

1. Trình bày các loại mẫu cần lấy khi tiến hành lấy mẫu:  

- Lô đậu nành được đổ đống trong kho 

 - Lô 1000 bao gạo được đóng trong các bao 50kg 

2. Làm thế nào để phòng ngừa sự hư hỏng, biến đổi chất lượng của mẫu? 

3. Hãy lập kế hoạch lấy mẫu lô nước mắm chứa trong  bồn có dung tích 2000 lít.  

C. Ghi nhớ 

- Khái niệm về mẫu và các loại mẫu;  
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- Yêu cầu chung và các bước tiến hành lấy mẫu; 

-  Lập  sơ đồ và  lấy mẫu thực phẩm cho từng trường hợp cụ thể; 

- Vận chuyển mẫu, gửi mẫu, vệ sinh dụng cụ lấy mẫu. 
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CHƯƠNG 2: BẢO QUẢN MẪU- LƯU MẪU 

   chương: 02 

Giới thiệu: 

 Việc bảo quản mẫu, lưu mẫu là một khâu kế tiếp của công việc lấy mẫu 

phân tích. Lấy mẫu tốt nhưng bảo quản mẫu không tốt thì sẽ làm hỏng mẫu phân 

tích, vì thế trong công tác bảo quản mẫu phải đảm bảo chất lượng của mẫu phâỉ ổn 

định trong quá trình bảo quản và lưu mẫu. 

 

Mục tiêu: 

- Nêu được cách lập biên bản lấy mẫu; 

- Trình bày được phương pháp và quy định vận chuyển mẫu, lưu 

mẫu;  

- Mô tả được yêu cầu và phương pháp bảo quản mẫu;   

- Rèn tính trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm trong công 

việc. 

A. Nội dung: 

1. LẬP BIÊN BẢN LẤY MẪU 

1.1. Nội dung của biên bản lấy mẫu 

 Sau khi lấy mẫu phải lập Biên bản lấy mẫu, có các nội dung sau:  

 - Tên, họ, địa cơ quan người lấy mẫu 

- Tên họ địa chỉ người có mẫu hàng 

- Ngày giờ  lấy mẫu 

- Lý do lấy mẫu 

- Loại hàng và lượng hàng lấy mẫu 

- Lượng hàng và lượng mẫu hàng 

- Các điều kiện môi trường trong lúc lấy mẫu (nhiệt độ);  

- Dấu hiệu cho phép nhận biết lô qua mẫu (loại bao bì, đề mục ghi nhãn…).  

- Mục đích lấy mẫu và chỉ dẫn thời gian giới hạn giữa lúc lấy mẫu và thử 

nghiệm chất lượng trong các điều kiện bình thường  

- Những lời chỉ dẫn cần thiết 

- Chữ ký của hai bên hữu quan   
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1.2. Mẫu biên bản lấy mẫu 

 Sau đây giới thiệu về biên bản lấy mẫu: 

MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương) 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập÷Tự do÷Hạnh phúc 

                                       ---------------- 

                                 ............. , ngày      tháng      năm 201 

BIÊN BẢN LẤY MẪU 

Số............. 

Tên cơ sở sản xuất được kiểm tra:……………………………….................................... 

2. Địa chỉ:…………………………………………….......................................................... 

3. Đại diện cơ sở sản xuất (họ tên, chức vụ) ........................................................................ 

4. Người lấy mẫu (Họ tên, chức danh, đơn vị) .................................................................... 

5. Ngày lấy mẫu........giờ.......... ngày.......... tháng.........năm 201.. 

Gồm 3 mẫu: 01 mẫu để gửi đi kiểm nghiệm; 01 mẫu để lưu tại cơ quan kiểm tra; 01 để 

lưu tại cơ sở sản xuất 

STT Tên mẫu, ký hiệu, ngày 

sản xuất, hạn sử dụng, 

đơn vị đóng gói nhỏ nhất 

Địa 

điểm lấy 

mẫu 

Lượng 

mẫu 

Quy cách 

niêm 

phong 

Mã số 

mẫu 

Ghi chú 

1             

2             

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, Đoàn 

kiểm tra giữ 01 bản, cơ sở sản xuất được kiểm tra giữ 01 bản./. 

 Đại diện cơ sở sản 

xuất được lấy mẫu 

(Ký tên, đóng dấu) 

Trưởng đoàn 

kiểm tra 

(Ký tên) 

Cán bộ lấy mẫu 

(Ký tên) 

Thành viên khác trong 

đoàn 

(Ký tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên Cơ quan kiểm tra (Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương thuộc UBND cấp 

tỉnh). 

Hình 2.1. Mẫu về biên bản lấy mẫu 
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2. LẬP HỒ SƠ  ẪU  

Khi lấy mẫu, mỗi mẫu phải có ghi chép lập hồ sơ đầy đủ. Hồ sơ lấy mẫu phải 

đủ các vấn để sau: 

- Địa điểm lấy mẫu  

- Vị trí lấy mẫu (chỗ lấy, bề mặt, độ sâu, .. )  

- Ngày, giờ, tháng, năm lấy mẫu  

- Điều kiện thời tiết (mưa, nắng, gió, nhiệt độ...)  

- Loại mẫu gì, dạng tồn tại, trình trạng mẫu khi lấy.  

- Khối lượng mẫu đã lấy  

- Ghi rõ cách xử lý sơ bộ (nếu có)  

- Người lấy mẫu và người xác nhận (ghi rõ họ tên)  

       Hồ sơ này phải có một tờ đi kèm theo mẫu và được bàn giao cho người nhận 

mẫu để di chuyển hay bảo quản và cho cả người phân tích sau này. Trên cơ sở hồ 

sơ về tình trạng cụ thể và đầy đủ đó, người làm phân tích sẽ dễ dàng tìm được một 

cách xử lý mẫu thích hợp nhất cho phân tích đạt kết quả tốt. 

3. VẬN CHUYỂN MẪU 

3.1. Yêu cầu của công tác vận chuyển mẫu 

Để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích, việc chuyên chở 

mẫu cũng phải đảm bảo các điều kiện: 

- Bằng các phương tiện phù hợp, kịp thời nhưng không tốn kém.  

- Không làm hư hỏng mẫu, bong tróc nhãn, hư hỏng đồ bao gói, bình chứa  

- Không gây xáo trộn, va đập, nhất là mẫu dễ cháy nổ  

- Đúng điều kiện giữ mẩu, không cho mẫu phân hủy khi di chuyển  

- Phương tiện chuyên chở phải đảm bảo sạch, không làm nhiễm bẩn mẫu  

Lưu ý: Mẫu nên được vận chuyển trong khoảng thời gian hợp lý. Mẫu để 

phân tích vi sinh nên được vận chuyển càng sớm càng tốt. Nên tránh việc chậm trễ 

vận chuyển. 

3.2. Các phương tiện vận chuyển mẫu 
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       Tùy điều kiện thực tế xa hay gần, khẩn cấp hay thong thả mà chọn cách 

chuyên chở thích hợp nhất lại không tốn kém và phức tạp, song phải đảm bảo được 

các yêu cầu chuyên chở, có thể là 

- Phương tiện thủ công đơn giản: xa đạp, xe máy, xích lô...  

- Phương tiện cơ giới chuyên dụng có đủ tiện nghi khống chế các điều kiện 

như mong muốn, bảo vệ mẫu... và chuyên chở nhanh.  

        Song một điều cần luôn quán triệt là dù bằng cách này thì cũng phải thực 

hiện đúng các điều kiện của kiểm soát mẫu trong vận chuyển mẫu. 

4. BẢO QUẢN MẪU 

4.1. Các yêu cầu của việc bảo quản mẫu 

       Việc bảo quản mẫu là một khậu kế tiếp của công việc lấy mẫu phân tích. Lấy 

mẫu tốt nhưng bảo quản không tốt thì sẽ làm hỏng mẫu phân tích, vì thế trong công 

tác bảo quản mẫu phải đảm bảo được các yếu tố sau: 

- Theo đúng yêu cầu để đảm bảo sự tồn tại đúng chất phân tích  

- Để riêng từng loại, từng lô, từng nhóm....  

- Trong môi trường thích hợp (ánh sáng, độ ẩm,nhiệt độ...)  

- Bảo vệ được chất phân tích không bị phân hủy hay sa lắng,..  

- Tron g nhiệt độ thích hợp theo yêu cầu của chất phân tích  

- Không cho các phản ứng hóa học xảy ra làm mất chất phân tích  

      Do đó mỗi một chất phân tích và mỗi loại mẫu cần được chọn theo những 

điều kiện thích hợp nhất để bảo quản chúng trước khi phân tích. 

4.2. Các phương pháp bảo quản mẫu 

Tùy loại mẫu và chất phân tích mà mẫu có thể được bảo quản: 

4.2.1. Bảo quản ở điều kiện bình thường   

 Đối với mẫu bình thường, không yêu cầu điều kiện đặc biệt. Ví dụ: các thực 

phẩm dạng khô như: bánh, kẹo… có thể bảo quản ở cho mẫu vào tủ lưu mẫu. 

4.2.2. Bảo quản lạnh 

 Đối với một số mẫu thực phẩm yêu cầu phải bảo quản ở nhiệt độ lạnh 0-5
o
C, 

thì phải cho vào tủ lạnh bảo quản theo thời gian quy định. Ví dụ các mặt hàng như: 

rau quả tươi, bia, nước ngọt,… 
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Hình 2.2. Tủ lạnh bảo quản mẫu 

4.2.3. Bảo quản lạnh đông  

 Đối với một số mẫu, đòi hỏi phải bảo quản ở nhiệt độ lạnh đông, ví dụ như 

các mặt hàng lạnh đông, hay một số mấu phân tích các chất đặc biệt…. chúng ta 

phải bảo quản ở tủ lạnh đông theo nhiệt độ và thời gian yêu cầu. 

 

Hình 2.3. Tủ đông lưu mẫu 

4.2.4. Bảo quản bằng hóa chất 

 Đối với một số mẫu, trong trường hợp đặc biệt, cần bổ sung hóa chất bảo 

quản vào trong quá trình bảo quản mẫu.  

 Yêu cầu đối với hóa chất bảo quản: 

 - Các chất bảo quản được sử dụng không ảnh hưởng tới phép phân tích; trong 

trường hợp nghi ngờ thì cần tiến hành phép thử để kiểm tra tính thích hợp.  
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- Mọi bước pha loãng mẫu với dung dịch chất bảo quản bổ sung đều phải 

được xem xét trong quá trình phân tích và tính toán kết quả.  

- Khi bổ sung chất bảo quản vào mẫu nên ưu tiên sử dụng loại dung dịch 

nồng độ cao để sao cho thể tích chất bảo quản được dùng là nhỏ. Cũng do vậy, 

trong hầu hết các trường hợp không cần phải xem xét đến hệ số pha loãng.  

- Cần tránh sử dụng các chất bảo quản thể rắn, (ví dụ như natri hydroxit, vì 

có thể làm nóng cục bộ gây ảnh hưởng bất lợi đến mẫu).  

5. LƯU  ẪU 

 Mẫu lưu là mẫu có cùng đặc tính của mẫu kiểm nghiệm và được lưu tại cơ sở 

kiểm nghiệm, cơ sở được lấy mẫu hoặc cơ sở do trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra chỉ 

định. Mẫu lưu là mẫu có cùng nguồn gốc, số lô và mã số với mẫu thử nghiệm, được 

sắp xếp theo thứ tự từng tháng, quý,... và theo loại mẫu, mỗi loại mẫu phải để tủ 

riêng có khoá cẩn thận và được bảo quản trong phòng lưu mẫu. Mẫu lưu sẽ được 

thử nghiệm lại trong trường hợp có khiếu nại của khách hàng. 

5.1. Chuẩn bị  

5.1.1. Nhân viên lấy mẫu 

- Mang đầy đủ trang phục bảo hộ lao động theo quy định: Quần áo bảo hộ 

lao động, khẩu trang, mũ chùm tóc, … 

- Vệ sinh tay đúng cách trước khi lấy mẫu, mang găng tay. 

5.1.2. Dụng cụ lưu mẫu 

- Dụng cụ lưu mẫu thực phẩm phải có nắp đậy kín, chứa được ít nhất 100 

gam đối với thực phẩm khô, đặc hoặc 150 ml đối với thực phẩm lỏng; 

- Dụng cụ lưu mẫu nên phẳng, không có hoa văn và được làm từ vật liệu đảm 

bảo tránh thôi nhiễm khi tiếp xúc với thực phẩm (nên dùng bằng thủy tinh hoặc 

inox); 

- Dụng cụ lưu mẫu thực phẩm phải được rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử 

dụng (có thế khử trùng bằng tủ sấy ở 70 C thời gian từ 40 - 60 phút; chần trong 

nước sôi từ 3-5 phút). 

5.1.3. Dụng cụ lấy mẫu 

- Mỗi mẫu sử dụng một bộ muỗng, thìa hay kẹp gắp riêng; 

- Khử trùng dụng cụ trước khi sử dụng (khử trùng giống dụng cụ lưu mẫu). 

5.1.4. Biểu mẫu 
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Chuẩn bị Nhãn mẫu thực phẩm lưu và Mẫu biểu theo dõi lưu và hủy mẫu 

thực phẩm lưu. 

5.2. Lưu mẫu   

5.2.1. Các yêu cầu đối với mẫu lưu 

- Phải lưu mẫu theo quy định hoặc theo yêu cầu của người gửi mẫu thử 

nghiệm. Số lượng mẫu lưu phải đảm bảo đủ để tiến hành ít nhất hai lần thử nghiệm 

lại. Mẫu lưu phải được bảo quản trong bao gói cuối cùng của nó. 

- Phòng lưu mẫu là một phòng kín có khoá chắc chắn. Phòng được lắp đặt 

các thiết bị khống chế nhiệt độ, độ ẩm nhằm đảm bảo nhiệt độ không quá 30
o
C, độ 

ẩm tương đối không quá 75% và tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào mẫu. Phòng lưu 

mẫu cần có các thiết bị phù hợp (tủ lạnh, tủ đông, tủ ấm,...) để lưu các mẫu có điều 

kiện bảo quản đặc biệt. 

- Người quản lý mẫu lưu phải mở sổ theo dõi mẫu lưu theo Biểu mẫu Sổ theo 

dõi lưu mẫu     

- Khi cần thiết sử dụng mẫu lưu, mẫu lưu sẽ được mở và niêm phong lại. 

Trường hợp mẫu đã thử nghiệm xong, cần tiến hành kiểm tra lại, tiến hành thử 

nghiệm phải làm giấy đề xuất lấy mẫu lưu để thử nghiệm theo Biểu mẫu Biên bản 

lấy mẫu lưu để thử nghiệm lại  

 

Hình 2.4. Các mẫu lưu 

5.2.2. Lấy mẫu lưu 

- Theo kế hoạch lấy mẫu. 

- Lượng mẫu lưu cần lấy: giống mẫu phân tích (thông thường: thực phẩm 

rắn, đặc: Tối thiểu 100 gam; thực phẩm lỏng: Tối thiểu 150 ml).  

- Mỗi loại thực phẩm được lấy và lưu vào dụng cụ lưu mẫu riêng.   
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5.2.3. Tiến hành lưu mẫu 

- Mẫu lưu phải được dán Nhãn mẫu thực phẩm lưu với đầy đủ thông tin:   

mẫu thực phẩm, thời gian lấy, số lượng (khối lượng), người lấy mẫu. 

- Nhãn mẫu thực phẩm lưu được in từ loại giấy mỏng, đảm bảo rách niêm 

phong khi mở nắp. 

- Mẫu thực phẩm được bảo quản riêng biệt với các thực phẩm khác, nhiệt độ 

bảo quản mẫu giống như mẫu phân tích. 

5.2.4. Thời gian lưu mẫu:  

Tùy thuộc vào từng loại mẫu, thời gian lưu mẫu được quy định theo từng 

nhóm sản phẩm như sau: 

- Thực phẩm dùng trong ngày, thực phẩm tươi sống: lưu không dưới 24 giờ 

kể từ thời điểm nhận mẫu. 

- Thực phẩm khác: lưu không dưới 7 ngày kể từ ngày trả kết quả thử nghiệm 

cho khách hàng. 

- Thực hiện ghi chép vào Mẫu biểu theo dõi lưu và hủy mẫu thực phẩm lưu. 

 5.3. Thanh lý mẫu 

Căn cứ vào tình hình thực tế, và tùy theo từng loại mẫu mà quyết định thời 

gian thanh lý mẫu đối với mẫu lưu và mẫu kiểm nghiệm. 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

1. Trình bày các phưuơng pháp bảo quản mẫu. 

2. Trình bày quy trình lưu mẫu thực phẩm. 

3. Bài tâp: Lập biên bản lấy mẫu cho trường hợp cụ thể. 

4. Trình bày yêu cầu và phương tiện vận chuyển mẫu. 

C. Ghi nhớ 

- Cách lập biên bản lấy mẫu; 

- Phương pháp và quy định vận chuyển mẫu, lưu mẫu;  

- Yêu cầu và phương pháp bảo quản mẫu kiểm nghiệm   
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CHƯƠNG 3: GỬI MẪU - QUẢN LÝ MẪU KIỂM NGHIỆM 

   chương: 03 

Giới thiệu: 

 Trong trường hợp mẫu cần gửi về Trung tâm kiểm định hay Cơ quan chức 

năng để phân tích hay kiểm nghiệm thì mẫu đó được thực hiện quản lý như thế nào 

để đảm bảo chất lượng cũng như tính xác thực của mẫu (đảm bảo không bị tráo 

đổi). Chúng ta cùng tìm hiểu những thắc mắc đó trong nội dung chương này.  

 

Mục tiêu: 

- Mô tả được quy trình gửi mẫu kiểm nghiệm; 

- Trình bày được các quy định quản lý mẫu trong quá trình kiểm 

nghiệm;  

- Nêu được vai trò đảm bảo và kiểm soát mẫu kiểm nghiệm;   

- Rèn tính trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm trong công 

việc. 

A. Nội dung: 

1. GỬI  ẪU KIỂ  NGHIỆ  

 Trong trường hợp mẫu cần gửi về trung tâm kiểm định để kiểm nghiệm thì 

thực hiện các bước sau: 

1.1. Đóng gói và ghi nh n 

- Các mẫu thử nghiệm và mẫu lưu phải được cho vào đồ đựng, dán kín và 

ghi nhãn.  

- Nhãn của đồ đựng mẫu phải ghi rõ tên mẫu, tên nhà sản xuất, ký hiệu lô sản 

xuất, hạn dùng, nơi lấy mẫu, số lượng mẫu đã lấy, ngày lấy mẫu, các điều kiện bảo 

quản phù hợp với biên bản lấy mẫu. 

1.2. Niêm phong mẫu 

  - Sau khi lấy mẫu xong, các thành viên tham gia lấy mẫu phải niêm phong 

riêng biệt mẫu thử nghiệm và mẫu lưu để đảm bảo mẫu được an toàn trong quá 

trình vận chuyển từ nơi lấy mẫu đến nơi giao mẫu.  

- Trên niêm phong của mẫu phải ghi rõ ngày tháng lấy mẫu và có ít nhất chữ 

ký của người lấy mẫu và đại diện cơ sở được lấy mẫu.  

- Trong trường hợp cần thiết, phần còn lại sau khi lấy mẫu cũng phải niêm 

phong để đề phòng sự tráo mẫu. 
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Hình 3.1. Tem niêm phong mẫu kiểm nghiệm 

1. 3. Vận chuyển mẫu về Trung tâm 

- Ngay sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, mẫu cần được bảo quản trong điều kiện 

phù hợp (được quy định trong các tài liệu kỹ thuật riêng của mẫu) và các thành viên 

lấy mẫu phải vận chuyển (đảm bảo mẫu được bảo quản theo đúng quy định, tránh 

bị hư hỏng, đổ vỡ trong quá trình vận chuyển) các mẫu đã lấy kèm biên bản lấy 

mẫu về Trung tâm càng sớm càng tốt và bàn giao mẫu ngay cho phòng chức năng 

theo Biểu mẫu Sổ giao nhận mẫu.   

- Sau khi bàn giao mẫu tại Trung tâm, các mẫu thử nghiệm và mẫu lưu phải 

được bảo quản đúng điều kiện bảo quản sản phẩm do nhà sản xuất công bố. 

1.4. Nhận mẫu 

- Quy định về thời gian nhận mẫu: theo quy định cơ quan tiếp nhận. 

- Quy định về nơi nhận mẫu: theo quy định cơ quan tiếp nhận. 

 - Quy định về bao bì đựng mẫu và nhãn: 

   + Với các mẫu đã có số đăng ký/số công bố: Mẫu phải được đóng gói và ghi 

nhãn như đã đăng ký với cơ quan quản lý đảm bảo tính nguyên vẹn, nguyên trạng 

của mẫu. 

   + Với các mẫu chưa có số đăng ký/số công bố: Mẫu phải được đóng gói 

trong bao bì đảm bảo vệ sinh, độ kín, đảm bảo tính nguyên vẹn của mẫu, nhãn rõ 

ràng, có đầy đủ các thông tin (tên mẫu, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, số lô, ngày 

sản xuất, hạn dùng,…). 
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- Để bảo vệ sự toàn vẹn của mẫu và để bảo vệ lợi ích của Trung tâm và 

khách hàng, khi nhận mẫu, người chịu trách nhiệm nhận mẫu phải thực hiện đầy đủ 

các nội dung đã được Trung tâm quy định và các yêu cầu sau đây: 

1.4.1. Đối với mẫu do Trung tâm lấy 

Ngay sau khi lấy mẫu về, người tham gia lấy mẫu phải ghi thông tin mẫu 

vào Sổ giao nhận, ký bàn giao rồi chuyển toàn bộ mẫu lấy và Biên bản lấy mẫu để 

xác định chất lượng cho người chịu trách nhiệm nhận mẫu. 

1.4.2. Đối với mẫu do khách hàng gửi 

          - Người chịu trách nhiệm nhận mẫu  phải kiểm tra mẫu và nội dung yêu cầu 

thử nghiệm, đối chiếu với danh mục các phép thử của Trung tâm cũng như trao đổi 

với các khoa chuyên môn để quyết định tiếp nhận hay từ chối, hoặc tiếp nhận có 

điều kiện.  

Nếu mẫu do khách hàng gửi để thẩm định tiêu chuẩn chất lượng: người nhận 

mẫu phải kiểm tra tiêu chuẩn kèm theo, nếu có vấn đề gì chưa rõ về chuyên môn thì 

trao đổi với các phòng chuyên môn trước khi quyết định.Nếu mẫu được tiếp nhận, 

người nhận mẫu phải đề nghị khách hàng viết Phiếu gửi mẫu và yêu cầu thử 

nghiệm.  

- Mẫu thử nghiệm và mẫu lưu phải đủ số lượng theo quy định. Khi lượng 

mẫu không đủ để thử nghiệm, người chịu trách nhiệm nhận mẫu phải yêu cầu 

khách hàng bổ sung thêm mẫu cho đủ để thử nghiệm. Trong trường hợp khách 

hàng không đủ mẫu để lưu tại Trung tâm, khách hàng phải đáng dấu vào ô “Không 

lưu mẫu” trong Phiếu gửi mẫu và yêu cầu thử nghiệm. 

- Trước khi nhận mẫu, người nhận mẫu kiểm tra tình trạng niêm phong của 

mẫu, tình trạng bao bì và nhãn có ghi đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu 

trong Phiếu gửi mẫu và yêu cầu thử nghiệm như: tên sản phẩm, nơi sản xuất, nhà 

phân phối (nếu có), nồng độ, hàm lượng, số kiểm soát, số đăng ký, hạn dùng, điều 

kiện bảo quản,... 

- Người chịu trách nhiệm nhận mẫu phải kiểm tra trạng thái của mẫu khi tiếp 

nhận. Nếu trạng thái không đảm bảo hoặc nếu mẫu không đủ nhưng khách hàng 

vẫn yêu cầu thử nghiệm mà Trung tâm đồng ý cần ghi rõ tình trạng mẫu vào Phiếu 

gửi mẫu và yêu cầu thử nghiệm và có xác nhận của khách hàng. 

- Ngay khi nhận mẫu, phải ghi nhận về những sai lệch so với các điều kiện 

quy định. Khi có nghi ngờ về sự thích hợp của mẫu, hoặc khi mẫu không phù hợp 

với mô tả đã được cung cấp, phòng chức năng phải tham vấn khách hàng về những 

chỉ dẫn tiếp theo trước khi tiến hành và phải ghi nhận kết quả của việc tham vấn 



35 
 

này. Khi khách hàng yêu cầu thử nghiệm mẫu được ghi nhận có sự sai lệch so với 

các điều kiện quy định, phải đưa vào báo cáo tuyên bố không chịu trách nhiệm, 

trong đó chỉ ra những kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi sai lệch đó. 

1.5.    hóa mẫu 

- Mẫu sau khi tiếp nhận phải được mã hóa, nhập vào Sổ nhập mẫu tương ứng 

và bàn giao cho các khoa chuyên môn trực tiếp tiến hành thử nghiệm trong thời 

gian không quá 02 ngày làm việc. Trong trường hợp không giao được ngay cho các 

khoa chuyên môn thì mẫu phải được bảo quản tuân thủ các quy định của nhà sản 

xuất (nếu có) và quy định về lưu mẫu. 

- Sau khi được tiếp nhận, mẫu sẽ được chia thành hai phần bằng nhau (một 

phần được lưu tại phòng lưu mẫu của Trung tâm, phần còn lại chuyển cho các bộ 

phận chuyên môn trực tiếp tiến hành thử nghiệm) và được mã hóa theo quy định. 

2. QUẢN LÝ  ẪU TRONG QUÁ TRÌNH KIỂ  NGHIỆ  

2.1. Nhập mẫu  

Sau khi mã hóa, mẫu sẽ được nhập vào Sổ nhập mẫu tương ứng (sổ nhập 

mẫu lấy; sổ nhập mẫu gửi) theo Biểu mẫu quy định. 

2.2. Bàn giao mẫu 

- Mẫu sau khi đã mã hóa và nhập vào Sổ nhập mẫu sẽ được chuyển tới các 

bộ phận chuyên môn trực tiếp tiến hành thử nghiệm. 

- Mẫu bàn giao cho các khoa chuyên môn phải ghi đầy đủ các thông tin của 

mẫu, có ghi ngày giao mẫu và chữ ký của người nhận mẫu vào Sổ nhập mẫu tương 

ứng theo Biểu mẫu. Trường hợp mẫu phải thực hiện ở nhiều khoa chuyên môn 

khác nhau, nhân viên giao mẫu sẽ chia mẫu thành các phần tương ứng và chuyển 

mẫu kèm theo Phiếu gửi mẫu và yêu cầu thử nghiệm (nếu có) cho các bộ phận 

chuyên môn trực tiếp tiến hành thử nghiệm. 

- Trường hợp mẫu yêu cầu thử nghiệm nhanh, người giao mẫu cần ghi rõ 

thời gian trả lời kết quả thử nghiệm vào Phiếu chuyển mẫu và chuyển mẫu đến 

khoa chuyên môn, đồng thời yêu cầu khoa chuyên môn tiến hành thử nghiệm trong 

thời gian sớm nhất có thể. 

- Sau khi nhận mẫu, Trưởng bộ phận chuyên môn trực tiếp tiến hành thử 

nghiệm có trách nhiệm vào sổ theo dõi mẫu thử nghiệm tại khoa theo Biểu 

mẫu Sổ theo dõi mẫu thử nghiệm thực phẩm.   
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- Trưởng bộ phận căn cứ loại mẫu thử, chỉ tiêu thử, lĩnh vực thử nghiệm, 

năng lực của KNV để phân công mẫu cho các KNV tiến hành thử nghiệm. Việc 

phân công KNV thực hiện được thể hiện tại Sổ theo dõi mẫu thử nghiệm. 

2.3. Bảo quản, quản lý mẫu trước và trong quá trình thử nghiệm: 

- Kiểm nghiệm viên và Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm quản lý mẫu trước 

và trong quá trình thử nghiệm nhằm đảm bảo việc nhận biết giữa các mẫu và tránh 

mất mẫu. 

- Các kiểm nghiệm viên sau khi nhận mẫu có trách nhiệm bảo quản mẫu 

trước và trong quá trình thử nghiệm sao cho an toàn và không ảnh hưởng đến chất 

lượng, đặc tính vốn có của mẫu. Nếu mẫu chưa được phân công cho kiểm nghiệm 

viên thì Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm bảo quản mẫu. 

- Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, các bộ phận phải lưu giữ các mẫu thử 

nghiệm cho đến khi có được tất cả các kết quả, hoặc lưu giữ lâu hơn nếu cần thiết. 

 Mẫu lưu phải được bao gói trong vật đựng thích hợp và lưu giữ ở điều kiện 

bảo quản của mẫu thử.  

Điều kiện bảo quản cần được xác định và lưu hồ sơ. Đối với mẫu lưu thử 

nghiệm vi sinh phải được bao gói trong vật đựng vô trùng (ví dụ: túi chất dẻo) và 

lưu giữ ở điều kiện bảo quản của mẫu thử; các sản phẩm lạnh, tươi nên làm đông 

lạnh, trước khi loại bỏ phải khử nhiễm các mẫu thử nghiệm đã hỏng hoặc mẫu nguy 

hiểm. 

2.4. Tiến hành thử nghiệm 

- Các mẫu phải được tiến hành thử nghiệm càng sớm càng tốt theo kế hoạch 

của bộ phận phụ trách sau khi đã qua các bước ban đầu. Nếu không tiến hành thử 

nghiệm được theo đúng kế hoạch phải ghi lại lý do vào sổ tay KNV và mẫu phải 

được bảo quản một cách an toàn theo các điều kiện bảo quản cụ thể của mẫu ở khu 

vực có kiểm soát. 

- KNV tiến hành bị các điều kiện phục vụ thử nghiệm mẫu theo hướng dẫn 

của phương pháp thử tương ứng. Các nội dung chuẩn bị gồm: Phương pháp thử, 

hóa chất, chất chuẩn, dụng cụ, điều kiện thiết bị, điều kiện môi trường,... 

           - KNV tiến hành xử lý mẫu và thử nghiệm các chỉ tiêu được phân công theo 

hướng dẫn tại các phương pháp, tiêu chuẩn tương ứng đã được kiểm soát. Ghi chép 

kết quả thử nghiệm vào Sổ tay KNV; xử lý số liệu thử nghiệm theo hướng dẫn của 

các phương pháp. 
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- Khi KNV nghi ngờ về kết quả thử nghiệm thì báo cáo Trưởng bộ phận xem 

xét. 

- Khi kết quả thử nghiệm mẫu không đạt chất lượng theo Tiêu chuẩn chất 

lượng thì KNV báo cáo Trưởng bộ phận xem xét, thực hiện việc Xử lý mẫu không 

đạt chất lượng như sau: 

        + KNV trực tiếp thử nghiệm mẫu kiểm tra, soát xét lại quá trình thử nghiệm 

mẫu (mẫu thử, tiêu chuẩn áp dụng, quá trình thực hiện, thuốc thử, dung môi, chất 

đối chiếu, thiết bị sử dụng, điều kiện môi trường,...) để xem xét lại kết quả thử 

nghiệm, sau đó báo cáo Trưởng bộ phận. 

+ Trưởng bộ phận kiểm tra kết quả thử nghiệm, báo cáo mẫu không đạt với 

Giám đốc. Giám đốc, QLCL và Trưởng bộ phận sẽ thảo luận và quyết định biện 

pháp xử lý (bố trí đổi tay KNV hoặc gửi mẫu cơ quan trên để thẩm định lại kết 

quả). 

2.5. Lập Hồ sơ thử nghiệm và Báo cáo kết quả thử nghiệm 

            Kết thúc thử nghiệm các chỉ tiêu được phân công, KNV có trách nhiệm viết 

báo cáo mọi dữ liệu liên quan đến việc thử nghiệm mẫu vào Hồ sơ thử  

nghiệm tương ứng theo các Báo cáo kết quả thử nghiệm. 

- Tất cả các hồ sơ thử nghiệm đều phải được ban hành chính thức dưới dạng 

Báo cáo kết quả thử nghiệm. Hồ sơ thử nghiệm phải phù hợp với từng chỉ tiêu và 

loại đối tượng thử nghiệm, trong đó phần tiêu đề và các thông tin chung đã được 

tiêu chuẩn hoá cho tất cả các bộ phận. Phần tiến hành thử nghiệm phải tuân thủ các 

tiêu chuẩn hiện hành. Cần lưu ý một số điểm sau: 

+ Tên mẫu và mã số mẫu thống nhất xuất hiện trên tất cả các trang của hồ sơ 

thử nghiệm. 

+ Các quan sát thực tế trên mẫu thử nghiệm so với trong tiêu chuẩn. 

+ Ghi chi tiết và đầy đủ các số liệu thô và các số liệu tính toán trong quá 

trình thử nghiệm. 

+ Ghi số hiệu tiêu chuẩn hoặc mô tả phương pháp thử đã sử dụng. 

+ Điều kiện môi trường khi tiến hành thử nghiệm. 

+ Ghi đầy đủ các thông tin về mẫu và cách xử lý mẫu. Trường hợp có xử lý 

mẫu trước khi thử nghiệm thì phải ghi đầy đủ thông tin về cách xử lý mẫu tại mục 
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“Xử lý mẫu trước khi thử”. Đối với các mẫu đo trực tiếp thì đánh dấu “X” và ô 

“Không xử lý”. 

+ Ghi đầy đủ các thông tin (nguồn gốc, số lô, hạn dùng, hàm lượng, độ 

ẩm,…) về hóa chất, chất chuẩn sử dụng. 

+ Các kết quả in ra từ cân (lượng cân mẫu) và máy phân tích tự động (phổ 

hồng ngoại, phổ tử ngoại, sắc ký đồ,…). 

+ Tên và chữ ký của KNV thực hiện phép thử. 

+ Tên và chữ ký của người kiểm tra / giám sát (Trưởng/phó khoa). 

- Các hồ sơ thử nghiệm phải được KNV trực tiếp thử nghiệm mẫu thiết lập, 

ghi chép đầy đủ số liệu gốc thu được trong quá trình thử nghiệm và ký tên theo 

đúng Biểu mẫu quy định. KNV phải ghi chép cẩn thận, rõ ràng các số liệu, kết quả 

và các bằng chứng trong quá trình thực hiện thử nghiệm vào hồ sơ thử nghiệm và 

sổ tay KNV, phù hợp với yêu cầu thử nghiệm. Khi có sai sót không được sử dụng 

bút phủ và các hình thức khác để tẩy xóa mà dùng bút gạch ngang thân phần sai 

sót, ghi lại kết quả đúng và ký tên bên cạnh. 

- Các kết quả thử nghiệm phải được cung cấp dưới dạng các chữ số có nghĩa 

phụ thuộc vào phương pháp thử, thiết bị sử dụng hay yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn. 

Với thiết bị có dữ liệu có thể in ra được (lượng cân, sắc ký đồ, phổ đồ,...) thì phải 

ghi đúng số trên bản dữ liệu gốc vào báo cáo, không làm tròn. 

- Hồ sơ thử nghiệm mẫu thực phẩm cần bao gồm các thông tin sau: 

   + Nhận dạng mẫu; 

   + Xác nhận phương pháp thử nghiệm; 

   + Thời gian thử nghiệm (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc); 

   + Giống/chuẩn/chủng chứng, thiết bị thử nghiệm;   

   + Hóa chất, môi trường đã sử dụng; 

   + Mẫu kiểm soát (nếu có); 

   + Dữ liệu quan trắc gốc, tính toán kết quả bao gồm cả dấu hiệu, dữ liệu để 

có thể nhận biết, truy xuất tới điều kiện thực hiện thử nghiệm; 

   + Nhân viên thực hiện thử nghiệm, đọc kết quả; 

   + Bằng chứng về kiểm tra, xác nhận việc tính toán và truyền dữ liệu; 
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   + Các thông tin cụ thể qui định trong phương pháp thử, các văn bản hợp 

đồng hoặc các qui định do pháp luật yêu cầu. 

2.6. Quy định sổ tay của KNV 

- Sổ tay KNV do Trung tâm cung cấp, được đánh số trang và đóng dấu giáp 

lai ở tất cả các trang, trang đầu tiên có ghi dòng chữ “Sổ này có xxx trang được 

đánh thứ tự từ 1 đến xxx và đóng dấu giáp lai”, có chữ ký xác nhận của Ban Giám 

đốc và có đóng dấu của cơ quan.  

- Sổ tay KNV được sử dụng để ghi chép mọi dữ liệu liên quan đến việc thử 

nghiệm mẫu (thông tin về mẫu, số liệu cân, cách chuẩn bị mẫu, cách tiến hành đo, 

các kết quả thử nghiệm thu được, cách tính toán và công thức tính kết quả, các 

nhận xét có liên quan,...) của KNV trong quá trình thử nghiệm đảm bảo có thể truy 

xuất khi cần.  

- Các dữ liệu ghi trong sổ tay KNV phải được ghi liền dòng với nhau, không 

được chừa cách dòng hoặc để khoảng trống, không được sử dụng bút chì để ghi 

chép. 

- Khi ghi nhầm hoặc phát hiện có sai sót không được sử dụng bút phủ và các 

hình thức khác để tẩy xoá hoặc viết đè lên các số liệu đã thực hiện mà phải gạch lên 

phần sai nhầm rồi ghi lại phần sửa đổi vào bên cạnh.  

- Khi tất cả các trang của sổ tay KNV được sử dụng hết thì KNV nhận lại sổ 

mới từ Trưởng bộ phận. Các KNV phải chịu trách nhiệm quản lý sổ tay KNV của 

mình (kể cả các sổ cũ đã dùng hết) để có thể tra cứu lại số liệu khi cần thiết.  

- KNV không được phép mang sổ tay KNV ra khỏi Trung tâm mà không có 

sự đồng ý của Giám đốc hoặc Trưởng khoa và phải đảm bảo cam kết bảo mật. Khi 

KNV thôi công tác tại khoa phải bàn giao lại toàn bộ sổ tay KNV cho Trưởng khoa 

đó. 

2.7. Báo cáo kết quả thử nghiệm 

- Báo cáo kết quả thử nghiệm ở các bộ phận phải được trình bày theo Biểu 

mẫu Báo cáo kết quả thử nghiệm   

- Báo cáo kết quả thử nghiệm và hồ sơ thử nghiệm phải được ghi chép rõ 

ràng, chính xác và trung thực; trong trường hợp ghi chép sai nhầm đều không được 

tẩy xoá, viết đè lên số liệu cũ mà phải gạch lên phần sai nhầm rồi ghi lại phần sửa 

đổi vào bên cạnh và ký tên vào phần đã ghi sai nhầm.  
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- Báo cáo kết quả thử nghiệm và hồ sơ thử nghiệm (kể cả các thông tin, các 

kết quả in ra từ cân (lượng cân mẫu) và máy phân tích tự động (phổ hồng ngoại, 

phổ tử ngoại, sắc ký đồ…) phải có đầy đủ chữ ký, ký hiệu mã hóa của mẫu và ghi 

ngày tháng năm thực hiện của KNV trực tiếp thử nghiệm mẫu, phải được đánh số 

trang trên tất cả các trang hồ sơ thử nghiệm đính kèm (vị trí do KNV đánh số là góc 

phía trên, bên phải của các hồ sơ). 

- Đối với mẫu do nhiều KNV tham gia thử nghiệm, KNV được phân công 

tổng hợp các kết quả thử nghiệm của các chỉ tiêu thử nghiệm vào Báo cáo kết quả 

thử nghiệm tương ứng. 

            - Báo cáo kết quả thử nghiệm và hồ sơ thử nghiệm phải có đầy đủ chữ ký và 

ghi ngày tháng năm thực hiện của KNV trực tiếp thử nghiệm mẫu, phải được đánh 

số trang trên tất cả các trang hồ sơ thử nghiệm (kể cả các dữ liệu, kết quả in ra từ 

cân và máy phân tích tự động đính kèm) và trình Trưởng bộ phận ký phê duyệt. 

2.8. Ký duyệt Hồ sơ thử nghiệm và Báo cáo kết quả thử nghiệm: 

- Việc xem xét hồ sơ thử nghiệm và ký duyệt báo cáo kết quả thử nghiệm do 

Trưởng bộ phận thực hiện và chịu trách nhiệm. 

- Trưởng bộ phận có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trong báo cáo kết 

quả thử nghiệm và các thông tin khác trong các hồ sơ thử nghiệm kèm theo, kiểm 

tra tính xác thực của các dữ liệu báo cáo so với dữ liệu gốc trên thiết bị, các thông 

tin liên quan đến quá trình thử nghiệm, kiểm tra các phép tính toán, đảm bảo các 

kết quả thử nghiệm và phương pháp thử chính xác. Ghi nhận tất cả các thay đổi đã 

cho phép và ký xác nhận vào hồ sơ thử nghiệm và báo cáo kết quả thử nghiệm, kết 

luận chất lượng mẫu đã tiến hành thử nghiệm. 

- Trưởng bộ phận cập nhật kết quả thử nghiệm vào Sổ theo dõi mẫu thử 

nghiệm của bộ phận và phân công KNV chuyển báo cáo kết quả thử nghiệm và hồ 

sơ thử nghiệm, ghi ngày trả kết quả và ký xác nhận vào Sổ nhập mẫu tương ứng 

theo Biểu mẫu.   

2.9. Trả kết quả, lưu hồ sơ: 

2.9.1. Lập phiếu trả lời kết quả thử nghiệm: 

- Phiếu trả lời kết quả thử nghiệm cho khách hàng phải được trình bày theo 

Biểu mẫu Phiếu kiểm nghiệm, in ấn rõ ràng, có chữ ký của Giám đốc và đóng dấu 

theo đúng quy định. 
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Hình 3.2. Phiếu kết quả thử nghiệm 

- Phòng chức năng chịu trách nhiệm tổng hợp các hồ sơ thử nghiệm và báo 

cáo kết quả thử nghiệm của các bộ phận liên quan gửi đến, lập Phiếu trả lời kết quả 

thử nghiệm theo Biểu mẫu, dựa theo nội dung trong báo cáo kết quả thử nghiệm 

của các khoa, cập nhật Biên bản lấy mẫu; Biên bản bàn giao mẫu hoặc Phiếu gửi 

mẫu và yêu cầu thử nghiệm kèm theo, kiểm tra rồi trình Giám đốc phê duyệt.. 

- Đối với mẫu được tiến hành thử nghiệm tại nhiều khoa, nếu có chỉ tiêu 

không đạt chất lượng thì chức năng chịu trách nhiệm tổng hợp các hồ sơ thử 

nghiệm và báo cáo kết quả thử nghiệm của các khoa đợi đến khi tổng hợp đầy đủ 
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các hồ sơ thử nghiệm và báo cáo kết quả thử nghiệm của các khoa rồi mới thông 

báo cho khách hàng. 

- Các kết quả ghi trong Phiếu trả lời kết quả thử nghiệm phải được cung cấp 

một cách chính xác, rõ ràng, không gây hiểu sai và khách quan, thường là dạng báo 

cáo và phải bao gồm tất cả các thông tin thỏa thuận với khách hàng và cần thiết cho 

việc giải thích kết quả và mọi thông tin theo yêu cầu của phương pháp được sử 

dụng. Khi được khách hàng đồng ý, các kết quả có thể được báo cáo một cách đơn 

giản. 

- Phải sử dụng logo của cơ quan trong phiếu trả lời kết quả thử nghiệm thuộc 

phạm vi được công nhận. Việc sử dụng logo của cơ quan phải tuân thủ qui định về 

sử dụng dấu của cơ quan. Nếu không có phép thử nào được công nhận thì không 

được sử dụng biểu tượng công nhận trên phiếu trả lời kết quả thử nghiệm. 

- Trong phiếu trả lời kết quả thử nghiệm: nếu có các phép thử do nhà thầu 

phụ thực hiện thì đánh dấu sao (*) vào số thứ tự của chỉ tiêu và ghi chú thích phía 

dưới nhằm phân biệt rõ ràng với kết quả các chỉ tiêu thử nghiệm tại Trung tâm như 

sau: (*: Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ); nếu có các phép thử chưa được 

công nhận thì đánh dấu sao (**) vào số thứ tự của chỉ tiêu và ghi chú thích phía 

dưới như sau: (**: Phép thử chưa được công nhận). 

- Nếu kết quả thử nghiệm nằm ở phạm vi gần giới hạn phù hợp hay không 

phù hợp theo qui định kỹ thuật của sản phẩm, đối tượng thử cần công bố độ không 

đảm bảo đo và phải báo cáo độ không đảm bảo đo cùng kết quả thử nghiệm. 

- Khi khách hàng yêu cầu được cấp phiếu trả lời kết quả thử nghiệm bằng 

tiếng nước ngoài, phòng chức năng chịu trách nhiệm cấp phiếu dưới dạng song ngữ 

với tiếng Việt, trong đó tiếng Việt là chuẩn mực pháp lý. Trung tâm chỉ nhận cấp 

phiếu trả lời kết quả thử nghiệm bằng tiếng nước ngoài khi có đủ trình độ soạn thảo 

phiếu bằng ngôn ngữ mà khách hàng yêu cầu. 

- Trường hợp phát hiện các kết quả thử nghiệm đã trả cho khách hàng có sai 

sót hoặc không phù hợp với yêu cầu khách hàng: phòng chức năng phải thông báo 

cho khách hàng, thu hồi lại phiếu trả lời kết quả thử nghiệm không phù hợp và ban 

hành phiếu trả lời kết quả thử nghiệm mới thay thế cho khách hàng.  

- Việc ban hành phiếu trả lời kết quả thử nghiệm mới và thu hồi lại phiếu trả 

lời kết quả thử nghiệm cũ phải do Giám đốc quyết định. Trong phiếu trả lời kết quả 

thử nghiệm ban hành mới phải ghi chú rõ lý do các kết quả thử nghiệm không phù 
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hợp hoặc lý do thu hồi, có ghi rõ “Phiếu này thay thế cho Phiếu kiểm nghiệm số ... 

đã ký ngày ... tháng ... năm 20...”. 

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung cho phiếu trả lời kết quả thử nghiệm 

đã phát hành cho khách hàng thì phải được thực hiện dưới dạng một tài liệu bổ 

sung, có ghi rõ “Phiếu này bổ sung cho Phiếu kiểm nghiệm số ... đã ký ngày ... 

tháng ... năm 20...” và phải qua Giám đốc ký ban hành. 

2.9.2. Phát hành phiếu trả lời kết quả thử nghiệm: 

- Phiếu trả lời kết quả thử nghiệm được phát hành dưới dạng văn bản. Trong 

trường hợp có thỏa thuận với khách hàng chuyển giao kết quả thử nghiệm, phiếu 

trả lời kết quả thử nghiệm bằng phương tiện điện tử thì phải đảm bảo đúng với bản 

gốc và văn bản này chỉ mang tính tham khảo. 

- Sau khi Phiếu trả lời kết quả thử nghiệm được Giám đốc ký duyệt, phòng 

chức năng trả kết quả thử nghiệm cho khách hàng bằng một trong hai hình thức sau 

đây: 

+ Gọi điện thoại liên hệ với khách hàng đến tại phòng chức để nhận Phiếu trả 

lời kết quả thử nghiệm. 

+ Gửi Phiếu trả lời kết quả thử nghiệm qua đường bưu điện đến địa chỉ của 

khách hàng đã ghi trên Phiếu gửi mẫu và yêu cầu thử nghiệm theo yêu cầu của 

khách hàng (trường hợp khách hàng ở xa hoặc khách hàng gửi mẫu qua đường bưu 

điện). 

- Chỉ những người được Trưởng phòng phân công mới có trách nhiệm cung 

cấp phiếu trả lời kết quả thử nghiệm cho khách hàng. Những người không có trách 

nhiệm không được cung cấp kết quả thử nghiệm, phiếu trả lời kết quả thử nghiệm 

cho khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào (qua điện thoại, fax, hoặc gửi qua đường 

bưu điện,…). 

2.9.3. Quản lý và bảo mật kết quả thử nghiệm: 

          - Việc quản lý và bảo mật kết quả thử nghiệm là yêu cầu bắt buộc đối với 

mọi cán bộ, nhân viên, KNV của Trung tâm. Do vậy, tất cả cán bộ, nhân viên, 

KNV của Trung tâm đều phải cam kết thực hiện nghiêm túc quy định quản lý và 

bảo mật đối với mọi thông tin liên quan đến kết quả thử nghiệm. 

- Tất cả các mẫu thử đều phải được mã hoá và vào sổ nhập mẫu tương ứng 

tại bộ phận tiếp nhận mẫu của phòng. 
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           - Các dữ liệu điện tử liên quan đến kết quả thử nghiệm phải được bảo mật và 

đảm bảo tính nguyên vẹn theo nguyên tắc sau đây: 

            + Phân quyền máy tính: Các máy tính kết nối với thiết bị phân tích phải 

được thiết lập 01 tài khoản (admin) cho Truưởng bộ phận và 01 tài khoản cho các 

KNV (bị hạn chế quyền truy cập) để ngăn chặn việc thay đổi ngày giờ hệ thống và 

dữ liệu phân tích. 

            + Phân quyền phần mềm: Áp dụng cho các thiết bị có thể phân quyền cho 

người dùng, thực hiện theo phần mềm thiết bị của nhà sản xuất. 

2.9.4. Lưu giữ hồ sơ kết quả thử nghiệm: 

         - Hồ sơ thử nghiệm, báo cáo kết quả thử nghiệm, phiếu trả lời kết quả thử 

nghiệm sau khi đã được Giám đốc ký duyệt phải được lưu giữ tại phòng chức năng. 

Tất cả các hồ sơ phải rõ ràng, phải được sắp xếp theo trình tự thời gian đối với từng 

loại mẫu. 

- Tất cả các hồ sơ phải được lưu giữ sao cho có thể dễ dàng truy tìm, được 

bảo quản trong môi trường thích hợp để ngăn chặn hư hỏng hoặc xuống cấp cũng 

như phòng ngừa mất mát. 

- Thời gian lưu giữ hồ sơ không được dưới 3 năm trừ khi có giao ước hợp 

đồng hoặc quy định pháp lý và tuân theo quy định của Thủ tục Kiểm soát hồ sơ. 

- Tất cả các hồ sơ phải được lưu giữ an toàn và đảm bảo tính bảo mật. Chỉ 

khi có lệnh của Giám đốc mới được phép lấy hồ sơ thử nghiệm ra khỏi kho lưu trữ. 

3. ĐẢ  BẢO VÀ KIỂ  SOÁT CHẤT LƯỢNG  ẪU KIỂ  NGHIỆ  

Lấy mẫu là khâu đầu tiên và rất quan trọng của quá trình phân tích. Nếu việc 

lấy mẫu không đảm bảo được độ trung thực, đúng đắn và đại diện cho đối tượng 

cần phân tích thì mọi công việc phân tích sau đó dù có cẩn thận và chính xác đến 

đâu đi nữa, số liệu phân tích thu được cũng không thể đại diện cho đối tượng 

nghiên cứu được.  

Vì vậy để đảm bảo cho công việc lấy mẫu phân tích được tốt, nhất thiết phải 

thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng. Vậy công tác đảm 

bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng là gì? 

3.1. Đảm bảo chất lượng mẫu kiểm nghiệm  

Mục tiêu chung của đảm bảo chất lượng (QA) là cung cấp hay đảm bảo các 

điều kiện cần thiết để có được kết quả đạt chất lượng mong muốn. Nói một cách 
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tóm tắt thì QA là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và những điều kiện, 

quy tắc và biện pháp lỹ thuật cần thiết để đảm bảo cho một sản phẩm thu được trên 

bất kỳ lĩnh vực nào của sản xuất hay nghiên cứu khoa học có được chất lượng đáp 

ứng (hay thỏa mãn) đúng được mục tiêu đã đặt ra.  

Do đó trong công tác lấy mẫu phân tích thì QA là hệ thống của công tác tổ 

chức quản lý, các quy tắc, biện pháp, các điều kiện đã được nghiên cứu, lựa chọn 

và biên soạn thành một quy trình để phục vụ cho công tác lấy mẫu phân tích theo 

mỗi loại đối tượng, nhằm mục đích lấy được mẫu phân tích đại diện đúng đối tượng 

cần phân tích.  

Vì vậy việc thực hiện đảm bảo chất lượng (QA) trong lấy mẫu phân tích là 

điều rất cần thiết và chỉ có đảm bảo được QA trong lấy mẫu thì chúng ta mới có 

điều kiện đầy đủ để khẳng định các số liệu phân tích thu được theo mẫu đã lấy có 

cơ sở khoa học và phản ánh đúng thực tế cần nghiên cứu. Vì thế QA trong lấy mẫu 

phân tích bao gồm một loạt các vấn đề sau đây để đảm bảo cho mọi hoạt động lấy 

mẫu đạt kết quả tốt và nó là một kế hoạch bảo đảm chất lượng cho công việc lấy 

mẫu. Kế hoạch đó bao gồm: 

- Cán bộ đi lấy mẫu phải được huấn luyện đầy đủ theo yêu cầu lấy mẫu  

- Có phương pháp lấy mẫu đúng đắn và được phê chuẩn  

- Dụng cụ trang bị và phương tiện để lấy chứa mẫu đã được kiểm chuẩn  

- Hóa chất, thuốc thử phục vụ lấy mẫu được chuẩn bị và kiểm chuẩn  

- Xác định đúng địa điểm, vùng và vị trí cần lấy mẫu  

- Xác định rõ các thong số cần khảo sát  

- Có đủ các điều kiện chứa đựng, chuyên chở và bảo quản mẫu  

- Phương tiện ghi chép lập hồ sơ khi lấy mẫu đã được chuẩn bị đủ  

- Có đủ các tài liệu cần thiết tối thiểu phục vụ cho lấy mẫu  

3.2. Kiểm soát chất lượng mẫu kiểm nghiệm 

Mục tiêu chung của kiểm soát chất lượng (QC) là cung cấp các điều kiện và 

biện pháp để giám sát và kiểm soát chất lượng một quá trình sản xuất hay nghiên 

cứu khoa học nào đó để đảm bảo chất lượng đồng thời phát hiện những sai sót và 

tìm cách khắc phục những sai sót đó để đảm bảo thu được sản phẩm có chất lượng 

mong muốn đặt ra.  
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Nói một cách tổng quát thì QC là một tập hợp các phương pháp, điều kiện kỹ 

thuật và các hoạt động kỹ thuật để kiểm soát chất lượng của một sản phẩm được tạo 

ra trong một quá trình nào đó.Vì thế cùng vói QA, trong công tác lấy mẫu phân tích 

cũng phải thực hiện cả QC.  

Trong công tác lấy mẫu phân tích thì QC là một tổ hợp các biện pháp và điều 

kiện kỹ thuật cụ thể để kiểm soát mọi chất lượng hoạt động của công tác lấy mẫu 

phân tích, đồng thời phát hiện các sai sót và tìm các biện pháp khắc phục đảm bảo 

tốt quá trình lấy mẫu.  

Nó là các quy tắc, biện pháp và các điều kiện để thực hiện kiểm soát quá 

trình lấy mẫu từ lúc chuẩn bị đi lấy mẫu đến công việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo 

quản mẫu, cũng nhằm mục đích làm cho việc lấy mẫu phân tích đảm bảo được tính 

chính xác, đúng đắn và mẫu lấy được phản ánh và đại diện đúng cho đối tượng cần 

nghiên cứu, phân tích, đồng thời cũng tránh được các sai sót trong lấy mẫu như về 

trang bị, dụng cụ hóa chất, sự nhiễm bẩn khi lấy mẫu và các tác động khác…. Vì 

thế phải lấy: 

- Mẫu trắng dụng cụ các loại.  

- Mẫu trắng chuyên chở.  

- Mẫu trắng thuốc thử khi có xử lý sơ bộ. 

- Mẫu thêm chuẩn kiểm tra.  

3.3. Những vần đề và mối quan hệ QA/QC trong lấy mẫu 

Như vậy đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong lấy mẫu phân 

tích chính là những công cụ của quản lý và kiểm soát chất lượng được triển khai và 

áp dụng trong lĩnh vực lấy mẫu phân tích. Nó là toàn bộ các hoạt động trong lấy 

mẫu được thực hiện một cách có kế hoạch và có hệ thống.  

Thực hiện các hoạt động này sẽ đảm bảo cho sự tin tưởng của mẫu lấy được 

để phục vụ phân tích. QC là các hoạt động kỹ thuật có tính chất tác nghiệp (nghiệp 

vụ) cụ thể để vừa theo dõi quá trình lấy mẫu vừa đánh giá chất lượng của một sản 

phẩm do quá trình lấy mẫu tạo ra, vừa đồng thời phát hiện và loại bỏ hay khắc phục 

những sai sót của tất cả các khâu trong một quá trình lấy mẫu phân tích.  

Các hoạt động QA/QC trong lấy mẫu phân tích gắn bó chặt chẽ với nhau và 

bổ sung cho nhau, cùng diễn ra trong khuôn khổ của hệ thống thống nhất để đảm 

bảo chất lượng của mẫu lấy được. 
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 Lấy mẫu là một hoạt động hiện trường. Nó là hoạt động khởi đầu của toàn 

bộ dây chuyền hay công tác phân tích mẫu để có được số liệu (thông tin) về các đối 

tượng cần quan sát và xem xét. 

 Vì thế mọi sai sót trong lấy mẫu đều ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả thu 

được. Vì thế phải quan tâm đúng mức đến việc bảo đảm chất lượng cho công tác 

lấy mẫu phân tích để có được những lựa chọn trang bị, phương pháp, các quyết 

định về cách lấy mẫu, thời gian, địa điểm, tần suất thích hợp, công tác kiểm tra các 

hoạt động lấy mẫu…. Đó chính là nội dung của QA/QC trong lấy mẫu. Về vấn đề 

này cần có một số quyết định cụ thể để thực hiện theo các nội dung sau đây: 

- Chuẩn bị nhân sự phù hợp.  

- Lập kế hoạch theo mục đích khảo sát và lấy mẫu.  

- Lựa chọn địa điểm, vùng, vị trí lấy mẫu cho đối tượng cần lấy.  

- Xác định được kiểu và cách lấy mẫu cho đối tượng cần lấy.  

- Xác định tần xuất và thời gian lấy mẫu.  

- Lựa chọn phương pháp lấy mẫu.  

- Chọn và chuẩn bị các dụng cụ thích hợp cho lấy mẫu. 

- Chọn cách xử lý sơ bộ khi lấy mẫu (nếu cần).  

- Lựa chọn dụng cụ chứa, đựng hay gói và bảo quản mẫu.  

- Xác dịnh và chọn các cách vận chuyển mẫu thích hợp.  

- Công việc lập báo cáo, bàn giao mẫu và hồ sơ đủ để lưu trữ.  

Đó là những vấn đề chung, còn các phương pháp và quy trình lấy mẫu cụ thể 

đã có trong các tiêu chuẩn của quốc gia và quốc tế. Mỗi người khi thực hiện lấy 

mẫu đều phải nắm vững các quy trình đo, các vấn đề này có thể tham khảo ở mục 

phụ lục cuối chương này. 

Đồng thời theo các khái niệm đã nêu trên, công tác lấy mẫu phân tích phải 

bao gồm các vấn đề sau đây, bắt đầu từ lúc chuẩn bị đi lấy mẫu cho đến khi thu 

được mẫu đem về và bảo quản chúng. 

- QA/QC đối với tất cả người thực hiện lấy mẫu.  

- QA7QC trong kế hoạch lấy mẫu.  

- QA/QC đối với các phương pháp, trang bị và dụng cụ để lấy mẫu.  
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- QA/QC đối với hóa chất phục vụ lấy mẫu.  

- QA/QC đối với các loại dụng cụ đựng, chứa và bao gói mẫu.  

- QA/QC đối với các hoạt động lấy mẫu, ghi chép hồ sơ lấy mẫu.  

- QA/QC đối với công tác chuyên chở mẫu về phòng thí nghiệm.  

- QA/QC đối với công tác bảo quản và lưu giữ mẫu sau khi đã lấy được.  

Làm tốt tất cả các vấn đề này tức là chúng ta đã lấy được mẫu phân tích thỏa 

mãn được tất cả các yêu cầu của lấy mẫu. Nghĩa là trong mọi hoạt động của công 

tác lấy mẫu phân tích từ lúc bắt đầu chuẩn bị đến lúc lấy được mẫu mang về và bảo 

quản chúng, hay phân tích ngay tại hiện trường khi cần thiết. Toàn bộ mối quan hệ 

của các công việc này có thể mô phỏng theo sơ đồ ở hình sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ chung về QC/QA trong lấy mẫu và phân tích mẫu 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

1. Trình bày quy trình gửi mẫu kiểm nghiệm. 

2. Mô tả các bước quản lý mẫu trong trong quá trình phần tich mẫu 

3. Vai trò trong việc đảm bảo và kiểm soát mẫu kiểm nghiệm 
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C. Ghi nhớ 

- Quy trình gửi mẫu kiểm nghiệm; 

- Quy định quản lý mẫu trong quá trình kiểm nghiệm;  

- Vai trò đảm bảo và kiểm soát mẫu kiểm nghiệm;   
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HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY  ÔN HỌC 

I. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

- Vị trí: Lấy mẫu và quản lý mẫu là môn học chuyên môn của nghề, được bố 

trí sau các môn học/ mô đun cơ sở, trước hoặc song song các môn học/ mô đun 

chuyên môn khác. 

- Tính chất: Là môn học lý thuyết, trang bị các kiến thức về phương pháp lấy 

mẫu, bảo quản mẫu, lưu mẫu, gửi mẫu và quản lý mẫu.  Do đó, cần được tổ chức 

giảng dạy tại lớp học có đầy đủ điều kiện cần thiết như bảng, phấn, máy chiếu, các 

băng dĩa, video phục vụ cho môn học.   

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Môn học giúp cho người học lấy mẫu 

trong các trường hợp cụ thể, lưu mẫu, và quản lý mẫu theo quy định.  

II. Mục tiêu của môn học/m  đun: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các nguyên tắc chung, các công tác chuẩn bị cho việc lấy 

mẫu; 

 + Mô tả được các sơ đồ và phương pháp lấy mẫu của các dạng sản phẩm; 

 + Trình bày được các phương pháp lập biên bản lấy mẫu, bảo quản mẫu, lưu 

mẫu, gửi  mẫu và quản lý mẫu. 

 + Nêu vai trò đảm bảo và kiểm soát chất lượng mẫu kiểm nghiệm. 

- Về kỹ năng: 

+ Lựa chọn thành thạo các dụng cụ để lấy các loại mẫu trong các bài tập cụ 

thể; 

+ Thực hiện thành thạo các bài tập nhóm về lấy mẫu, lập biên bản lấy mẫu, 

mã hóa mẫu, bảo quản mẫu, lưu mẫu, gửi  mẫu và quản lý mẫu của các dạng sản 

phẩm theo đúng yêu cầu; 

+ Tham gia thảo luận, làm việc theo nhóm, trình bày vấn đề. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức học tập chăm chỉ, nghiêm túc; thực hiện đầy đủ, đúng thời gian 

các nội dung môn học; 
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+ Sẵn sàng hợp tác và chia sẻ với các thành viên trong nhóm/tập thể lớp, khi 

học tập bộ môn.  

+  Rèn tính trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc, có ý thức 

bảo vệ sức 
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